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    TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TUY HÒA        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH PHÚ YÊN 

Bản án số: 75/2022/HSST  

Ngày: 09/9/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Diễm Anh Trúc. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Phan Thị Oanh và ông Lương Công Hạnh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Phụng Kiều – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Tuy Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thế Hiển – Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 62/2022/HSST ngày 07 tháng 7 

năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 68/2022/QĐXXST-HS ngày 01 

tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:   

Lê Hoàng Thanh T, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT: Tổ 7, khu phố Bà 

Triệu, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; Chỗ ở hiện nay: 256 Nguyễn 

Công Trứ, phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: kinh doanh; 

Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Cha (không xác định), mẹ là bà Lê Thị Kiểm - sinh năm 1951; Vợ là Phan Huỳnh 

Lệ Hằng, sinh năm 1985; có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2021. Tiền 

án, tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên toà 

Bị hại:  

- Đặng Đức Q, sinh năm 1995; trú tại: khu phố Liên Trì 1, phường 9, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện H pháp: Bà Phạm Thị Nhung, sinh năm 1974 (là mẹ ruột); trú tại: 

khu phố Liên Trì 1, phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Có mặt 
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- Ông Đặng Văn L, sinh năm 1974; trú tại: khu phố Liên Trì 1, phường 9, 

thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Có mặt 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Phạm Thị Nhung, sinh năm 1974; trú tại: khu phố Liên Trì 1, phường 9, 

thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Có mặt 

- Công ty TNHH Bích H; địa chỉ: 241 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện theo pháp luật: Bà Huỳnh Bích H – Tổng giám đốc. 

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Đào Kim Loan, sinh năm 1962; Nơi cư trú: 

khu phố Phước Hậu 2, phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Có mặt 

Người làm chứng: 

- Ông Lê Hoàng T – Phó Giám đốc Công ty TNHH Bích H; địa chỉ: 241 

Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt 

- Bà Nguyễn Thị Ái H, sinh năm 1986; trú tại: 137 Lê Trung Kiên, phường 

2, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt 

- Bà Lương Thị Ngọc V, sinh năm 1993; trú tại: 23 Nguyễn Văn Linh, 

phường 2, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt 

- Bà Trần Thị T, sinh năm 1973; trú tại: thôn Mậu L Bắc, xã Hoà Quang 

Bắc, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Từ ngày 02/8/2021, Lê Hoàng Thanh T có giấy phép lái xe hạng B2 được 

Công ty TNHH Bích H cho mượn xe ôtô bán tải hiệu Ford Ranger biển số 78C-

069.50 (loại xe tải pickup cabin kép, 05 chỗ ngồi, tải trọng hàng hoá 660kg) để sử 

dụng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. 

Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/8/2021, T điều khiển xe ôtô nói trên 

chở bà Lương Thị Ngọc V và bà Nguyễn Thị Ái H lưu hành trên đường Lê Duẩn 

theo hướng Bắc - Nam để đưa mẫu dịch tễ xét nghiệm COVID-19 về Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn – Trần Hào 

thuộc phường 9, thành phố Tuy Hoà, cùng lúc này có anh Đặng Đức Q điều 

khiển xe môtô biển số 78C1 – 106.57 (của mẹ ruột là bà Phạm thị Nhung) chở 
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sau ông Đặng Văn L lưu hành trên đường Trần Hào theo hướng Đông – Tây đang 

đi vào ngã tư. Do T không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nên bánh trước bên 

trái xe ôtô va chạm với bánh trước xe môtô của anh Q gây ra tai nạn, làm xe môtô 

78C1 – 106.57, anh Q và ông L ngã xuống đường, xe ôtô do T điều khiển chạy 

thêm khoản 50m mới dừng lại. Hậu quả: anh Đặng Đức Q bị chấn thương sọ não, 

gãy xương đùi phải, với tổng tỷ lệ thương tích 77%; ông Đặng Văn L bị gãy 

xương sườn, xương bàn phải, xương cẳng chân phải và bị thương vùng gò má với 

tổng tỷ lệ thương tích là 33%, xe môtô 78C1 – 106.57 hư hỏng phải sửa chữa hết 

16.938.000đ, xe ôtô 78C - 069.50 hư hỏng phải sửa chữa hết 71.942.200đ. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 10/8/2021 thể hiện: Hiện 

trường không có dấu vết phanh của các phương tiện; trên vỉa hè phía Bắc đường 

Trần Hào theo chiều Đông – Tây ở vị trí phía Đông ngã tư đường Lê Duẩn – 

Trần Hào có đặt biển báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”. 

 Vật chứng vụ án: Đã trả lại cho chủ sở hữu xe môtô biển số 78C1 – 106.57 

và xe ôtô biển số 78C-069.50. 

Về trách nhiệm dân sự: bị cáo đã bồi thường cho bị hại Đặng Văn L và Đặng Đức 

Q số tiền 140.000.000đ.  

Tại bản cáo trạng số 58/CT-VKSTH ngày 06/7/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Tuy Hòa đã truy tố bị cáo Lê Hoàng Thanh T về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao T đường bộ” theo điểm b, c khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình 

sự. 

 Tại phiên tòa:  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa sau khi phân tích tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng Thanh T phạm 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao T đường bộ”. Xử phạt bị cáo từ 18 đến 21 

tháng tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm; giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về trách nhiệm dân sự: Đề 

nghị HĐXX căn cứ Điều 585 Bộ luật d+ân sự, ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận giữa 

bị cáo và gia đình người bị hại về việc bị cáo tiếp tục bồi thường cho anh Đặng Đức Q 

số tiền 160.000.000đ. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật. 
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- Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, đề 

nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

- Ông Đặng Văn L và bà Phạm Thị Nhung (đại diện H pháp của bị hại 

Đặng Đức Q): đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, xử bị cáo mức án 

thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội lao động cải tạo 

và bồi thường thiệt hại cho bị hại.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Nhung và Công ty 

TNHH Bích H không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính H pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, Điều tra viên; Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố 

tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại 

gì nên các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều H pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù H với lời khai tại Cơ quan điều tra, 

với lời khai của bị hại, người làm chứng và với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ 

sơ vụ án đã được thẩm tra, làm rõ tại phiên tòa. Đủ cơ sở để kết luận: Vào khoảng 

16 giờ 45 phút ngày 10/8/2021, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn - Trần 

Hào thuộc phường 9, thành phố Tuy Hoà, Lê Hoàng Thanh T đã có hành vi điều 

khiển xe ôtô thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ của xe để có thể dừng lại một 

cách an toàn khi qua nơi đường bộ cùng mức và qua khu đông dân cư nên đã gây 

tai nạn với xe môtô do bị hại Đặng Đức Q điều khiển, hậu quả gây thương tích với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể cho anh Đặng Đức Q là 77% và anh Đặng Văn L là 33%. 

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

T đường bộ” theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Do đó 

Cáo trạng số 58/CT-VKSTH ngày 06/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Tuy Hòa và luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa 

là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
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[2.1] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ 

và gây thiệt hại về tài sản của người khác. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm, tương 

xứng với tính chất, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra mới đủ tác dụng 

giáo dục riêng cho bị cáo, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

[2.2] Tuy nhiên, xét quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội do lỗi vô ý và đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, 

được bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo có nhiều thành tích trong hoạt 

động tình nguyện được các cơ quan, đoàn thể tặng Bằng khen nên cần áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy được 

chính sách khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo trở thành công dân tốt, có 

ích cho xã hội.  

[2.3] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự cải tạo. Bị cáo 

phạm tội khi đang tích cực tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 tại địa phương. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng có lỗi của bị 

hại Đặng Đức Q khi tham gia giao T không nhường đường cho xe đi trên đường ưu 

tiên, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi lưu T qua 

nơi đường giao nhau. Do đó, căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự, Điều 2 Nghị quyết 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân Tối cao, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần 

giao cho chính quyền địa phương và gia đình giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng 

răn đe, giáo dục bị cáo.  

[3] Về trách nhiệm dân sự:  

[3.1] Bị cáo đã bồi thường cho bị hại Đặng Văn L và Đặng Đức Q tổng số 

tiền là 140.000.000đ. Ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận giữa bị cáo và đại diện H 

pháp của bị hại Đặng Đức Q tại văn bản ngày 08/8/2022 và ngày 05/9/2022 về việc 

bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Đặng Đức Q số tiền 160.000.000đ 

(một trăm sáu mươi triệu đồng). Phương thức bồi thường cụ thể như sau: từ tháng 

9/2022 đến tháng 12/2022 mỗi tháng bồi thường số tiền 15.000.000đ (mười lăm 

triệu đồng), từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2023 mỗi tháng bồi thường số tiền 

12.500.000đ (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

[3.2] Bị hại Đặng Văn L không yêu cầu bồi thường gì thêm. Những người liên 

quan Phạm Thị Nhung, Công ty TNHH Bích H không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài 

sản nên không xét. 
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[4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Bị 

cáo và bị hại thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại trước khi mở 

phiên tòa và đề nghị Tòa án ghi nhận nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Hoàng Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao T đường bộ”. 

Áp dụng: Các điểm b, c khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Các điều 584, 585, 590 của Bộ luật dân sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Hoàng Thanh T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối H cùng chính quyền địa phương nơi cư trú trong việc giám sát, giáo dục bị 

cáo. Trường H bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được 

hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận giữa bị cáo và 

đại diện H pháp của bị hại Đặng Đức Q tại văn bản ngày 08/8/2022 và ngày 

05/9/2022 về việc bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường cho bị hại Đặng Đức Q số 

tiền 160.000.000đ (một trăm sáu mươi triệu đồng). Phương thức bồi thường cụ thể 

như sau: từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022 mỗi tháng bồi thường số tiền 

15.000.000đ (mười lăm triệu đồng), từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2023 mỗi tháng 

bồi thường số tiền 12.500.000đ (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 
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phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lê Hoàng Thanh T phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Trường H bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án; quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND TP. Tuy Hòa; 

- Chi cục THADS TP. Tuy Hòa; 

- Công an TP. Tuy Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; 

- Người TGTT; 

- Lưu hồ sơ.  

 

 
   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                        Lê Diễm Anh Trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Các Hội thẩm nhân dân                      Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
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Phan Thị Oanh        Lương Công Hạnh             Lê Diễm Anh Trúc   
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Các Hội thẩm nhân dân                         Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

Phan Thị Oanh      Nguyễn Thị Thu Thảo                Lê Diễm Anh Trúc 
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Các Hội thẩm nhân dân                         Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
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Huỳnh Khắc Hiếu     Nguyễn Thị Thu Thảo                Lê Diễm Anh Trúc 
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